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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_QT02 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71900570 Trịnh Quốc An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71903139 Dương Thị Ngọc Anh 

3 DH71901184 Nguyễn Thị Huế Anh 

4 DH71903203 Lê Thanh Bảo 

5 DH71903081 Phạm Ngọc Chuộng 

6 DH71900098 Nguyễn Văn Cường 

7 DH71901713 Lê Nguyễn Ngọc Dung 

8 DH71903331 Nguyễn Anh Dũng 

9 DH71903347 Lê Võ Khánh Duy 

10 DH71903375 Phan Kỳ Duyên 

11 DH71901500 Bạch Thành Đạt 

12 DH71901672 Nguyễn Phước Đạt 

13 DH71900725 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

14 DH71900021 Trần Nhật Hào 

15 DH71901482 Dương Thị Thúy Hằng 

16 DH71903574 Lê Đức Hiếu 

17 DH71903601 Nguyễn Hồng Hoa 

18 DH71900121 Lý Trường Huy 

19 DH71900700 Nguyễn Khánh Huyên 

20 DH71903706 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

21 DH71903709 Tống Thụy Mai Huyền 

22 DH71903786 Vương Minh Khang 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH71903814 Trần Đăng Khoa 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71901207 Dương Minh Khôi 

25 DH71901668 Hồ Thị Trúc Linh 

26 DH71900048 Võ Như Mến 

27 DH71901458 Đinh Thị Huỳnh My 

28 DH71900889 Nguyễn Nhựt Nam 

29 DH71900229 Nguyễn Thị Kim Nhàn 

30 DH71904161 Nguyễn Đặng Yến Nhi 

31 DH71900122 Trần Ngọc Xuân Nhi 

32 DH71900719 Lê Phạm Quỳnh Như 

33 DH71901573 Hồ Thị Kiều Oanh 

34 DH71905028 Trần Minh Phát 

35 DH71901301 Lê Thị Diễm Phương 

36 DH71900197 Phan Thị Minh Phương 

37 DH71904298 Trần Kim Phượng 

38 DH71904337 Đào Thị Thúy Quyên 

39 DH71900777 Huỳnh Thị Quyên 

40 DH71904999 Trần Uyển Sâm 

41 DH71904372 Bùi Xuân Sơn 

42 DH71904392 Bùi Phát Tài 

43 DH71904416 Lý Minh Tâm 

44 DH71904456 Mã Đỗ Thiện Thanh 

45 DH71904567 Vũ Tuấn Thông 

46 DH71904594 Đỗ Thị Thanh Thủy 

47 DH71901856 Lê Chí Thức 

48 DH71904623 Nguyễn Duy Thưởng 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH71904697 Quách Thị Hồng Trang 

Không nộp hồ sơ 

50 DH71901292 Nguyễn Thị Kiều Trâm 

51 DH71904707 Trần Thị Lan Trâm 

52 DH71901777 Phan Thị Mai Trân 

53 DH71903023 Huỳnh Trung 

54 DH71904796 Hoàng Anh Tú 

55 DH71901462 Huỳnh Anh Tú 

56 DH71901915 
Nguyễn Phạm Thị 

Cẩm 
Tú 

57 DH71901640 Trương Thị Mỹ Tuyền 

58 DH71904869 Trần Hồng Thảo Vân 

59 DH71904928 Nguyễn Hoàng Vũ 

60 DH71900622 Huỳnh Tường Vy 

61 DH71901520 Trần Lệ Xuân 

62 DH71904964 Nguyễn Bùi Như ý 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


